
ÔN LUYỆN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Họ và Tên: ........................................................... Lớp: .....................

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số có chữ số hàng nghìn bằng 6 là:

A. 4 625 B. 3 506 C. 6 182 D. 9 647

Câu 2: Làm tròn số 5 284 đến hàng chục ta được:

A. 5 280 B. 5 200 C. 5 290 D. 5 300

Câu 3: Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 3 829; 3 892; 3 928; 3 982

B. 3 982; 3 928; 3 892; 3 829

C. 3 829; 3 928; 3 892; 3 982

D. 3 928; 3 829; 3 892; 3 982

Câu 4: Phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 2 100 × 3 B. 8 400 : 2 C. 1 500 + 4 600 D. 9 000 - 3 500

Câu 5: Lan mua 1 450g kẹo, Huệ mua gấp đôi Lan. Tổng số kẹo cả hai bạn mua là:

A. 2 900 g B. 4 350 g C. 3 350 g D. 4 450 g

Câu 6: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng 90m (như hình vẽ).

Bình chạy quanh sân 3 vòng. Quãng đường Bình chạy là:

180 m

90
 m

A. 540 m B. 1 620 m C. 810 m D. 270 m

II. Phần tự luận. (7 điểm)



Bài 1. Điền vào chỗ trống. (1 điểm)

+ Số gồm 4 nghìn, 8 trăm và 5 đơn vị viết là: ..................................................

+ Số liền sau của số 7 299 là: ................................................................................

+ Làm tròn số 8 456 đến hàng trăm ta được: .......................................................

+ Các số VI, IX, III, XI sắp xếp theo thứ tự tăng dần: ..........................................

Bài 2. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

4 728 + 3 546

....................

....................

....................

....................

9 102 - 5 438

....................

....................

....................

....................

2 418 × 4

....................

....................

....................

....................

8 532 : 6

....................

....................

....................

....................

Bài 3. Số? (1 điểm)

5 200 − .................... = 2 450 .................... × 4 = 9 648

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm)

7 200 − 2 500 + 3 100

= ...................................................

= ...................................................

4 120 + 3 645 : 9

= ...................................................

= ...................................................

Bài 5. Một tấm bìa hình vuông có chu vi bằng 36 cm. Tính diện tích của tấm bìa đó. (1

điểm)

Bài giải

Bài 6. Một xe tải chuyến đầu chở được 2 500kg hàng. Chuyến thứ hai chở ít hơn

chuyến đầu 600kg. Hỏi cả hai chuyến xe tải đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? (1

điểm)



Bài giải

Hết đề - Chúc em làm bài tốt!


